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1 Tân Hoàng An 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
2 Huỳnh Hữu Thiên Ân 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
3 Bùi Hoàng Anh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
4 Lương Mỹ Anh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
5 Nguyễn Hoàng Anh 6 6 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
6 Nguyễn Hồng Minh Châu 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
7 Nguyễn Công Khả Duy 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
8 Đinh Gia Hân 10 7 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
9 Phan Bảo Vĩnh Huy 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Trần Thiết Khải 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
11 Đào Minh Khôi 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
12 Dương Minh Kiệt 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt12 Dương Minh Kiệt 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
13 Đặng Ngọc Bích Loan 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
14 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 9 6 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
15 Quang Uyển Nhi 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
16 Lê Trần Tấn Phát 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
17 Nguyễn Như Phương 9 7 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
18 Lương Hương Quỳnh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
19 Thân Thị Thảo Vân 9 8 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
20 Thiều Quang Vinh 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
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1 Nguyễn Thị Lan Anh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Nguyễn Hữu Gia Bảo 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Huỳnh Bảo Duy 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Lê Hoàng Kiều Giang 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Ngô Đức Huy 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Nguyễn Bảo Quỳnh Hương 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Nguyễn Hoàng Thuỵ Khanh 8 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Võ Minh Khôi 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Nguyễn Trung Kiên 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Chu Bá Lộc 8 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Lê Phương Nghi 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Đặng Thế Phương 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt12 Đặng Thế Phương 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Hồ Minh Quang 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Phan Thy Ngân Quỳnh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Phạm Thanh Thanh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Lê Ngọc Anh Thư 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Lê Trần Nhã Thư 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Nguyễn Quang Tùng 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Nguyễn Hà Vân 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Bùi Hà Vy 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Phạm Huỳnh Phương Vy 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Băng Trang Nguyễn Thị Kim Hạnh
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1 Trịnh Phương An 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Trần Thiên Ân 9 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Hồ Lê Gia Hân 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Đặng Nhất Hoàng 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Phùng Ngọc Huy 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Nguyễn Hồng Lĩnh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Hoàng Quang Minh 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Vy Khả Nhân 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Phan Gia Phú 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Phạm Trung Gia Phúc 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Lê Quang 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Nguyễn Hữu Hưng Quốc 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt12 Nguyễn Hữu Hưng Quốc 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Lê Cát Quyên 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Đặng Ngọc Phương Quỳnh 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Fei Stubbs 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Nguyễn Phương Thảo 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Ngô Nhật Thiên 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Thái Võ Thuỳ Trâm 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Đặng Minh Trí 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Mai Xuân Tùng 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Lê Thị Đẹp Nguyễn Thị Băng Trang Nguyễn Thị Kim Hạnh


